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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023



Căn cứ Thông báo số 55/TB-UBND, ngày 20/6/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc Vềnội dung, thời gian, địa điểm Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 6 năm 2023.

Phòng dân tộc huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN  

1. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện Chương trình

- Thông tin, truyền thông, vận động: Tổ chức quán triệt, thông tin, truyền thông, phổ biến cho người dân và đối tượng có liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia trong các buổi họp thôn đối thoại với nhân dân.

- Sau khi có Quyết định phân bổ vốn của UBND tỉnh, UBND huyện đã thực hiện phân cấp nguồn vốn cho các đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện làm chủ đầu tư các nội dung Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình.

- Thông tin, truyền thông, vận động: Tổ chức quán triệt, thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân và đối tượng có liên quan đến  chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời chỉ đạo cơ quan Thường trực và các đơn vị có liên quan phối hợp với UBND các xã tuyên truyền nội dung Chương trình  trên địa bàn huyện đến tận người dân bằng nhiều hình thức như phương tiện thông tin đại chúng, loa, đài, báo tạp chí hoặc trong các buổi họp thôn.
- Để triển khai các nhiệm vụ trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ 2021-2025, năm 2023 trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo việc khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023
. 
- Việc giao chỉ tiêu kế hoạch, phân bổ vốn, dự toán kinh phí hàng năm cho các đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã được thực hiện theo quy định và tình hình thực tế của địa phương.

- UBND huyện Tu Mơ Rông  đã chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

- Thực hiện chế độ báo cáo giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

2. Tình hình thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của Chương trình 
2.1. Kế hoạch giao vốn: 

Năm 2023, Nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 106.897 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư phát triển: 72.674 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 34.223 triệu đồng. 

Năm 2022 chuyển nguồn: 34.084,778 triệu đồng (Trong đó: Vốn đầu tư phát triển 31.236,358.802 triệu đồng,Vốn sự nghiệp là 2.848,419.769 triệu đồng).
2.2.  Tiến độ, kết quả thực hiện

2.1.1 Đối với Kế hoạch vốn đầu tư: 

  Hiện nay, các đơn vị cơ bản triển khai thi công và giải ngân theo quy định. Tính đến 14 tháng 6 năm 2023 trên địa bàn huyện đã thực hiện giải ngân: 33.022,7 triệu đồng,(Trong đó Vốn 2022 chuyển nguồn: 5.375,04 triệu đồng, Vốn 2023 là: 27.647,66 ) . 

  2.2.2 Đối với Kế hoạch vốn sự nghiệp: 

  Các đơn vị cơ bản đã phối hợp với các phòng ban liên quan thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phân khai dự toán đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai giải ngân theo quy định. Tuy nhiên có một số nội dung thành phần, tiểu dự án, dự án của Chương trình, địa phương gặp khó khăn nên chưa triển khai theo kế hoạch, cụ thể như:

  - Nội dung số 03 - DA1 (Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề). Nguyên nhân UBND tỉnh chưa ban hành quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất. 

  - Nội dung số 01 - TDA2 - DA3 (Hỗ trợ phát triển sản xuất). Nguyên nhân tỉnh chưa ban hành định mức hỗ trợ cho các hộ dân cũng như Quy định cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

  - Nội dung số 02 - TDA2 - DA3 (Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý). Nguyên nhân: Theo Công văn 3505/UBND-NNTN, ngày 19 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh có giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý. Tuy nhiên, hiên nay tỉnh chưa ban hành hướng dẫn do đó, không có cơ sở để triển khai và giải ngân kế hoạch vốn theo quy định.

- Nội dung hỗ trợ đại học thuộc tiểu dự án 2, Dự án 5: Đối với nội dung hỗ trợ Đại học được nêu tại Khoản 2, Điều 47 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT (Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học được tiếp nhận sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học thuộc đối tượng nêu tại điểm b khoản 1 Điều này) và tại Khoản 2, Điều 48 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT (Chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học do UBND cấp tỉnh quyết định theo nhu cầu của địa phương). Nhưng hiện tại trong năm 2022 trên địa bàn huyện không có đối tượng đáp ứng quy định nêu trên. Do vậy, không thể triển khai thực hiện nội dung Tiểu dự án 2-Dự án 5 (đào tạo đại học)  

- TDA3 – DA5 (Tiểu dự án 3 Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi): Khó đạt mục tiêu theo kế hoạch. Nguyên nhân một số nội dung thực hiện thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS trùng với Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. Mặt khác, kế hoạch vốn giao của 2 chương trình khá lớn do đó qua rà soát không đủ đối tượng để triển khai thực hiện.

2.3. Dự kiến kinh phí thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2023.

Tổng kinh phí dự kiến giải ngân là 

Vốn năm 2022 chuyển nguồn: 32.828,717/34.084,778 triệu đồng đạt 96,31% kế hoạch (dự kiến chuyển trả ngân sách cấp trên 1.256,061 triệu đồng, trong đó TDA2-DA5 là 187 triệu đồng, TDA3-DA5 là 1.069,061 triệu đồng).
Vốn 2023: 101.160/106.897 triệu đồng đạt 94,63% kế hoạch (Dự kiến chuyển trả ngân sách cấp trên 5.737 triệu đồng được giao thực hiện đối với TDA3-DA5).

3. Đánh giá chung

3.1. Kết quả nổi bật đã đạt được

Trung ương, Tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các Nội dung, Tiểu dự án, Dự án của Chương trình; đồng thời, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan của huyện, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đảm bảo phù hợp với thực tiễn, thực hiện đúng quy trình, công khai dân chủ.
3.2. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

  - Hiện nay, chưa có định mức hỗ trợ đầu tư sử dụng ngân sách trung ương đối với một số nội dung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất.

  - Đối với nội dung hỗ trợ nhà ở thuộc kế hoạch vốn đầu tư Chương trình DTTS&MN hiện nay chưa có hướng dẫn Nội dung hỗ trợ và cách thức hỗ trợ cũng như quy trình phê duyệt dự án đầu tư. Do đó, UBND huyện gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Hiện UBND tỉnh chưa ban hành quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất. Do đó, địa phương chưa thể thực hiện nội dung hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi ngành nghề.

- Đối với nội dung Hỗ trợ phát triển sản xuất, hiện nay tỉnh chưa ban hành định mức hỗ trợ cho các hộ dân, cũng như Quy định cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Do đó, địa phương gặp khó khăn trong việc triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất. 

- Theo điểm b, khoản 3, điều 18 nghị định 27 quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán công trình theo cơ chế đặc thù thực hiện theo hướng dẫn của BTC. Tuy nhiên, theo Công văn 4950/BTC-ĐT, ngày 19/9/2022 có nêu UBND tỉnh quy định cụ thể việc quản lý, thanh toán, quyết toán, … Đến thời điểm hiện nay tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn đối với nội dung này. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH 

1. Mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu dự kiến/phấn đấu đạt được

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện từ 6 đến 8 %.

 - 99,52% hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có đất ở, 100% hộ dân
tộc thiểu số trên địa bàn huyện có đất sản xuất.

2. Các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan và UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. 

- Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2023 bao gồm các nội dung: Kế hoạch về nguồn vốn, mục tiêu, nhiệm vụ gửi Cơ quan chủ trì Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình theo quy định.

- Chỉ đạo, phân công trách nhiệm của từng phòng, ban, cơ quan trong việc tổ chức thực hiện Chương trình theo nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở.


- Tiếp tục triển khai công tác nâng cao năng lực cho cộng đồng, người dân để tham gia triển triển khai thực hiện Chương trình.
- Tổ chức triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn; giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện theo định kỳ, đột xuất.
III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
- Đối với dự án 10 Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình DTTS&MN. Theo QĐ 1719: Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện nội dung “Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế -xã hội và đảm bảo an ninh trật tự”. Tuy nhiên, hiện nay bộ ngành chưa có hướng dẫn. Do đó, địa phương chưa có cơ sở triển khai thực hiện.
- Theo khoản 2 điều 13 Nghịđịnh số 27/NĐ-CP, quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần vốn phần còn lại do người dân đóng góp và từ nguồn vốn hợp pháp khác tại địa phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Đối với dự án thực hiện trên địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% tổng mức đầu tư. Mức hỗ trợ thực hiện một dựán cụ thể từ ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền tại địa phươngquyết định. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh chưa ban hành nội dung này.

- Theo Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT quy định UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định cụ thể làm cơ sở giao đất ở để làm nhà ở cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương và phù hợp với pháp luật về đất đai... Định mức quy định Hộ thiếu đất sản xuất. Hiện UBND tỉnh chưa ban hành quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất. Bên cạnh đó, theo Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg, ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ không quy định mức hỗ trợ của ngân sách địa phương hỗ trợ đất sản xuất. Mặt khác,  theo  chỉ  đạo  của  UBND  tỉnh  tại  văn  bản  số  772/UBND-KGVX,  ngày 21/3/2023 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc và các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để triển khai thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 của Chương trình theo quy định tại Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên hiện nay chưa có hướng dẫn nên địa phương chưa có cơ sở thực hiện.Mặt khác, Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ số 127/TB-VPCP có chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương gửi Bộ Tư pháp hồ sơNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm2022 của Chính phủ trong ngày 13 tháng 4 năm 2023 để tổ chức thẩm định. Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18 tháng 4 năm 2023 để tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. Trong đó có điều chỉnh, bổ sung nội dung hỗ trợ nhà ở bằng nguồn vốn đầu tư thuộc các Cươngtrình mục tiêu quốc gia thực hiện theo cơ chế đặc thù. Do đó, chưa đủ cơ sở triển khai thực hiện.
- Đối với nội dung Hỗ trợ phát triển sản xuất: Theo điểm a, khoản 5 điều 21 và điểm a, khoản 5 điều 22 Nghị định 27 của Chính phủ quy định Mức hỗ trợ cụ thểthực hiện một (01) dự án theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình. Mặt khác, theo văn bản số 1809/BKHĐT-TCTT, ngày 15/3/2023 của Bộ Kế hoạch đầu tư có nêu UBND tỉnh xây dựng quy định về định mức hỗ trợ nội dung của các CTMTQG trình HĐND quyết định. Trên cơ sở NQ của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện trong đó mức hỗ trợ cụ thể của 01 dự án HTPTSX do cơ quan phê duyệt dự án Quyết định theo nguyên tắc phù hợp với định mức hỗ trợ theo quy định tại NQHĐND tỉnh và khả năng cân đối huy động nguồn lực của địa phương. Từ thực tế trên, Kính đề nghị tỉnh sớm ban hành để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo theo lịch mùa vụ vì hiện nay đã bắt đầu vào mùa mưa.

- Đối với nội dung hỗ trợ gạo thuộc Dự án 3: Theo quy định tạiThông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT, ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ NN&PTNT quy định: Khoản 1 điều 22 Đối tượng được trợ cấp: ... Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định cụ thể đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực. Khoản 2 điều 22 Mức trợ cấp: ... Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp cụ thể theo diện tích, số khẩu phù hợp với thực tế của địa phương và thời gian trợ cấp nhưng tối đa không quá 7 năm. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành cácnội dung quy định nêu trên. Do đó, địa phương chưa có có cơ sở triển khai thực hiện.

- Đối với nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý:  Theo Công văn số 1881/BYT-YDCT, ngày 14/4/2022 của Bộ Y tế và theo Thông báo số 02/TB-YDCT của Cục quản lý, y dược cổ truyền Bộ Y tế có nêu xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại địa phương. Mặt khác theo Quyết định số 1353/QĐ-BYT, ngày 26/5/2022 và Quyết định số 1486/QĐ-BYT, ngày 21/3/2023 quy định Vùng 3: Tây Nguyên 01 Trung tâm giống (Kon Tum) và 03 Vùng trồng dược liệu qúy (Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông). Từ thực tế trên UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Kế hoạch theo quy định để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

- Theo điểm a khoản 1 điều 16 Thông Tư 46/2022/TT-BTC ngày 28/07/2022 của Bộ tài chính về việc Chi bảo dưỡng, sữa chữa tài sản: Trung Tâm GDNN-GDTX huyện chuyển trụ sở làm việc qua Trụ sở mới theo Quyết định 640/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum. Trong khi đó, trụ sở mới được sửa chữa nên không có danh mục bảo dưỡng, sữa chữa tài sản. Mặt khác, Căn cứ theo điểm b khoản 1 điều 16 Thông Tư 46/2022/TT-BTC ngày 28/07/2022 của Bộ tài chính về việc chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện đào tạo quy định các cơ quan, đơn vị theo phân cấp của địa phương quyết định mua sắm phù hợp với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu. Do đó, UBND huyện kiến nghị Hướng dẫn cụ thể việc đầu tư mua sắm phương tiện đào tạo dùng chung cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: không.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Phòng Dân tộc huyện Tu Mơ Rông./.
	 Nơi nhận:
- Văn phòng HĐN-UBND huyện (bc);
- Lưu: PDT.
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� Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 06/01/2023 của UBND huyện về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 năm 2023;  Kế hoạch số 102/KH-UBND, ngày 11/5/2023 của UBND huyện về Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2023.





